
     

  Mẫu số B 01 - DN 

Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Việt Nhật   (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

  ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

     

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  

Ngày 30 tháng 06 năm 2010 

   Đơn vị tính: Đồng 

     

TÀI SẢN 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Số cuối kỳ Số đầu năm 

1 2 3 4 5 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100    94 127 807 570  88 741 629 436 

I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 (5.1)   889 245 099   677 916 502 

1. Tiền 111     889 245 099   677 916 502 

2. Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112          

II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn 120             

1. Đầu tƣ ngắn hạn 121          

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tƣ ngắn 

hạn 129          

III. Các khoản phải thu 130 (5.2)  40 031 629 512  38 579 178 943 

1. Phải thu khách hàng 131    19 739 749 957  19 592 496 512 

2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 132    6 028 148 914  6 541 909 007 

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133             

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134             

5. Các khoản phải thu khác 135    14 263 730 641  12 444 773 424 

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139             

IV. Hàng tồn kho 140 (5.3)  37 787 174 847  33 545 768 025 

1. Hàng tồn kho 141    37 787 174 847  33 545 768 025 



2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149          

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 (5.4)  15 419 758 112  15 938 765 966 

1. Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151          

2. Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152    2 021 960 306  2 415 121 968 

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nƣớc 154     51 581 200   16 624 607 

4. Tài sản ngắn hạn khác 158    13 346 216 606  13 507 019 391 

     

TÀI SẢN 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Số cuối kỳ Số đầu năm 

1 2 3      4     5 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200    56 958 094 516  49 995 614 558 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210             

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211          

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212          

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213          

4. Phải thu dài hạn khác 218          

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219          

II. Tài sản cố định 220    23 248 973 973  23 623 707 761 

1. Tài sản cố định hữu hình 221 (5.5)  10 637 502 191  10 851 747 979 

 - Nguyên giá 222    30 896 467 444  29 894 209 232 

 - Giá trị hao mòn lũy kế 223   

( 20 258 965 

253) ( 19 042 461 253) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 (5.6)  1 094 325 999  1 161 327 999 

 - Nguyên giá 225    1 339 999 999  1 339 999 999 

 - Giá trị hao mòn lũy kế 226   (  245 674 000) (  178 672 000) 

3. Tài sản cố định vô hình 227 (5.7)  11 517 145 783  11 610 631 783 

 - Nguyên giá 228    12 349 180 116  12 349 180 116 

 - Giá trị hao mòn lũy kế 229   (  832 034 333) (  738 548 333) 



4. Chi phí  xây dựng cơ bản dở dang 230 (5.8)     

III. Bất động sản đầu tƣ 240             

 - Nguyên giá 241          

 - Giá trị hao mòn lũy kế 242          

IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 250    33 568 420 543  26 231 206 797 

1. Đầu tƣ vào công ty con 251    33 568 420 543  26 231 206 797 

2. Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh 252          

3. Đầu tƣ dài hạn khác 258          

4. Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài chính dài hạn 259          

V. Tài sản dài hạn khác 260 (5.9)   140 700 000   140 700 000 

1. Chi phí trả trƣớc dài hạn 261          

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262          

3. Tài sản dài hạn khác 268     140 700 000   140 700 000 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270    151 085 902 086  138 737 243 994 

NGUỒN VỐN 

Mã 

số 

Thuyết 

minh Số cuối kỳ Số đầu năm 

     

1 2 3 4 5 

A. NỢ PHẢI TRẢ 300    64 219 572 975  54 912 071 430 

I. Nợ ngắn hạn 310    63 323 989 261  54 628 987 716 

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 (5.10)  53 857 013 984  49 266 131 961 

2. Phải trả ngƣời bán 312 (5.11)  5 245 162 632  2 674 695 765 

3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313 (5.11)   198 656 219   138 641 573 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 314 (5.12)  2 953 782 585  1 714 094 799 

5. Phải trả ngƣời lao động 315     867 080 932   718 631 568 

6. Chi phí phải trả 316             

7. Phải trả nội bộ 317             

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 318             

9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 (5.13)   202 292 909   116 792 050 

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320             

II. Nợ dài hạn  330     895 583 714   283 083 714 

1. Phải trả dài hạn ngƣời bán 331             

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332             

3. Phải trả dài hạn khác 333       

4. Vay và nợ dài hạn 334 (5.14)   895 583 714   283 083 714 



5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335             

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336          

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337             

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400    86 866 329 111  83 825 172 564 

I. Vốn chủ sở hữu 410 (5.15)  86 866 329 111  83 825 172 564 

1. Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411    80 230 710 000  80 230 710 000 

2. Thặng dƣ vốn cổ phần 412             

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413             

4. Cổ phiếu quỹ 414             

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415             

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416   (  34 426 211)      

7. Quỹ đầu tƣ phát triển 417             

8. Quỹ dự phòng tài chính 418    1 608 854 848  1 608 854 848 

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419             

10. Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420    5 061 190 474  1 985 607 716 

11. Nguồn vốn đầu tƣ XDCB 421          

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430             

1. Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 431          

2. Nguồn kinh phí  432          

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433          

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440    151 085 902 086  138 737 243 994 

     

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  

Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 
Số cuối kỳ Số đầu năm 

 

1. Tài sản thuê ngoài                        -                         -     

2. Vật tƣ, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công                          -     

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cƣợc                        -                         -     

4. Nợ khó đòi đã xử lý        

5. Ngoại tệ        

     + USD 
  

           

7,154.73  

           

1,447.02   

     + EUR        

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án        

     

  Ngày 30 tháng 07 năm 2010  



KẾ TOÁN TRƢỞNG  TỔNG GIÁM ĐỐC  

     

     

     

     

     

TRẦN CÔNG THƠ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







  Mẫu số 03-DN 

Công ty Cổ phần thuỷ hải sải Việt Nhật   
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-

BTC 

  ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

     

BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ  

(THEO PHƢƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) 

Cho quý II năm 2010 

       Đơn vị tính: Đồng  

CHỈ TIÊU 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Quý II         

năm 2010 

Quý II           

năm 2009 

I. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh         

1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu 

khác 01    19 708 997 465  31 023 617 607 

2. Tiền chi trả cho ngƣời cung cấp hàng hóa dịch vụ 02   
( 14 559 504 

197) ( 13 609 458 279) 

3. Tiền chi trả cho ngƣời lao động 03   ( 3 354 368 999) ( 2 609 025 308) 

4. Tiền chi trả lãi vay 04   ( 1 360 472 912) ( 1 122 460 376) 

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05   (  200 000 000)   

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06    2 732 421 083   

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07   ( 3 339 884 960) ( 7 215 182 618) 

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20   (  372 812 520)  6 467 491 026 

II. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ         

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các loại 

tài  21 
  

( 1 002 258 212)   

sản dài hạn khác 
  

  
          

2. Tiền thu từ thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ và các 

loại tài 22             

sản dài hạn khác 
  

  
          

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ đơn vị khác 23             

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 

đơn  24       

vị khác         



5. Tiền chi đầu tƣ góp vốn vào đơn vị khác 25   ( 7 337 213 746)   

6. Tiền thu hồi đầu tƣ góp vốn vào đơn vị khác 26             

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận đƣợc 

chia 27             

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tƣ 30   ( 8 339 471 958)   

          

CHỈ TIÊU 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Quý II         

năm 2010 

Quý II           

năm 2009 

III. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài chính         

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của 

chủ 31   

  

  

sở hữu 
  

  
    

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại 

cổ 32 
  

    

phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 
    

    

3. Tiền vay ngắn hạn và dài hạn đã nhận đƣợc 33    43 348 427 775  35 120 246 100 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34   
( 37 573 024 

829) ( 40 556 511 001) 

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35   (  78 664 558) (  120 054 910) 

6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36       

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động Tài chính 40    5 696 738 388 ( 5 556 319 811) 

Lƣu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50   ( 3 015 546 090)   911 171 215 

Tiền và tƣơng đƣơng tiền đầu kỳ 60    3 904 791 189  3 679 571 612 

Ảnh hƣởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 

ngoại tệ 61       

Tiền và tƣơng đƣơng tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70     889 245 099  4 590 742 827 

     

     

  Ngày 30 tháng 07 năm 2010 

KẾ TOÁN TRƢỞNG   TỔNG GIÁM ĐỐC  

     

     

     

                        TRẦN CÔNG THƠ     

     



     

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT  

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho quý 2  năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác.    

Bảng thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với bản báo 

cáo tài chính đính kèm. 

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 

1.1. Hình thức sở hữu vốn 

Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật (dƣới đây gọi tắt là Công ty) đƣợc 

thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006673 ngày 10 

tháng 05 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 20 tháng 03 năm 2009 do Sở 

Kế Hoạch và Đầu Tƣ Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.  

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 86.800.000.000 VND. 

 Trụ sở đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty đƣợc đặt tại C34/1 Đƣờng số 

2G, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh. 

1.2. Ngành nghề kinh doanh 

- Sản xuất, mua bán háng hoá nông – lâm – thủy - hải sản và thực phẩm chế 

biến. 

- Dịch vụ giao nhận hàng hoá 

- Đại lý mua bán, ký gởi hàng hoá 

- Sản xuất mua bán bao bì ( không in, tái chế phế thải tại trụ sở ) 

- Kinh doanh bất động sản. 

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

2.1. Niên độ kế toán 

Niên độ kế toán của Công ty từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm.  

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán  

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam. 

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng  

3.1. Chế độ kế toán áp dụng 

 Công ty áp dụng Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam. 

3.2. Hình thức kế toán áp dụng 

 Công ty áp dụng hình thức kế toán là nhật ký chứng từ.  



3.3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Công ty tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày báo cáo 

tài chính  cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010. 

4. Các chính sách kế toán áp dụng 

4.1. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 

 Nguyên tắc xác định các khoản tƣơng đƣơng tiền 

Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản ký gởi không kỳ hạn. 

Tƣơng đƣơng tiền là các khoản đầu tƣ ngắn hạn không quá 3 tháng, có khả năng 

chuyển đổi dễ dàng thành một lƣợng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong 

chuyển đổi thành tiền 

 Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ đƣợc hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào 

ngày phát sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ đƣợc 

chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày lập bảng cân 

đối kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh 

toán hoặc chuyển đổi vào cuối kỳ kế toán đƣợc ghi nhận trong báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh trong kỳ. 

4.2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho 

 Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho 

Hàng tồn kho đƣợc hạch toán theo giá gốc. Trƣờng hợp giá trị thuần có thể thực 

hiện đƣợc thấp hơn giá gốc thì hạch toán theo giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc. 

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên 

quan trực tiếp khác phát sinh để có đƣợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái 

hiện tại. 

Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không đƣợc hoàn 

lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí 

khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu 

thƣơng mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất 

đƣợc trừ (-) khỏi chi phí mua. 

 

 Phƣơng pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ 

Giá trị hàng tồn kho đƣợc xác định theo phƣơng pháp bình quân gia quyền. 

 Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho 

Hàng tồn kho đƣợc hạch toán theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên  

 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 



Cuối kỳ kế toán, khi giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc của hàng tồn kho nhỏ hơn 

giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.  

Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đƣợc lập là số chênh lệch giữa giá gốc của 

hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc của hàng tồn kho.  

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đƣợc thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng tồn 

kho. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

đƣợc tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt. 

4.3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thƣơng mại và phải thu khác 

 Nguyên tắc ghi nhận 

Các khoản phải thu thƣơng mại và phải thu khác thể hiện giá trị có thể thực hiện 

đƣợc theo dự kiến. 

 Nguyên tắc dự phòng phải thu khó đòi 

Dự phòng phải thu khó đòi đƣợc lập cho các khoản nợ phải thu quá hạn thanh 

toán hoặc các khoản nợ có bằng chứng chắc chắn là không thu đƣợc.  

4.4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

 Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định hữu hình  

Tài sản cố định hữu hình đƣợc xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên 

giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có đƣợc tài sản cố định hữu 

hình tính đến thời điểm đƣa tài sản đó vào trạng thái sử dụng. 

 Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình  

Tài sản cố định vô hình đƣợc xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên 

giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có đƣợc tài sản cố định vô 

hình tính đến thời điểm đƣa tài sản đó vào trạng thái sử dụng theo dự tính. 

 Phƣơng pháp khấu hao  

Nguyên giá tài sản cố định đƣợc khấu hao theo phƣơng pháp đƣờng thẳng trong 

suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản. 

Thời gian khấu hao ƣớc tính cho một số nhóm tài sản nhƣ sau: 

 

+ Nhà cửa, vật kiến trúc 10 – 15 năm 

+ Máy móc thiết bị 05 – 12 năm 

+ Phƣơng tiện vận tải        10  năm 

+ Quyền sử dụng đất 46 năm 

4.5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định thuê tài chính 



 Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính 

Tài sản thuê tài chính đƣợc ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản tại thời điểm 

khởi đầu thuê tài sản. Nếu giá trị hợp lý cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh 

toán tối thiểu cho việc thuê tài sản thì ghi theo giá trị hiện tại của khoản thanh 

toán tối thiểu.  

 Nguyên tắc và phƣơng pháp khấu hao tài sản cố định thuê tài chính  

Chính sách khấu hao nhất quán với chính sách khấu hao của tài sản cùng loại 

thuộc sở hữu của Công ty.  

4.6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tƣ tài chính 

 Các khoản đầu tƣ vào công ty con và công ty liên kết đƣợc ghi nhận theo 

phƣơng pháp vốn chủ sở hữu. 

 Phƣơng pháp lập dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán dài hạn  

Cuối kỳ kế toán, khi giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc của chứng khoán đầu tƣ 

nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán. Số dự phòng 

giảm giá đầu tƣ chứng khoán đƣợc lập là số chênh lệch giữa giá gốc của chứng 

khoán đầu tƣ lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc của chúng. 

4.7. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc 

sẽ thu đƣợc. Trong hầu hết các trƣờng hợp doanh thu đƣợc ghi nhận khi chuyển 

giao cho ngƣời mua phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu 

hàng hóa.  

Doanh thu về cung cấp dịch vụ đƣợc ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó đƣợc 

xác định một cách đáng tin cậy. Trƣờng hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên 

quan đến nhiều kỳ thì doanh thu đƣợc ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công 

việc hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán. 

4.8. Thuế 

 Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

(TNDN) hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:  Chi phí thuế TNDN hiện hành 

đƣợc xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong kỳ 

hiện hành; chi phí thuế TNDN hoãn lại đƣợc xác định trên cơ sở số chênh lệch 

tạm thời đƣợc khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN 

dự tính sẽ áp dụng cho kỳ tài sản đƣợc thu hồi hay nợ phải trả đƣợc thanh toán, 

dựa trên các mức thuế suất (và các luật thuế) có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế 

toán. 

 Ƣu đãi, miễn thuế: 



- Theo Giấy ch ứng nhận ƣu đãi đầu tƣ s ố: 4116/UB-CNN do U ỷ Ban Nhân 

Thành Phố cấp ngày 19/11/2001,Công ty đƣợc hƣởng thuế suất thuế TNDN là 

25% cho khoản thu nhập chịu 

thuế của Phân xƣởng 1. 

- Theo Giấy chứng nhận ƣu đãi đầu tƣ số 4116/UB-CNN do Ủy Ban Nhân Dân 

Thành  Phố cấp ngày 29 tháng 10 năm 2004, Công ty đƣợc hƣởng thuế suất là 

25%, đƣợc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2005 và giảm 50% trong 

04 năm tiếp theo. 

4.9. Các bên liên quan 

Các bên đƣợc coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh 

hƣởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động. 

 

 

 

 

5. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên bảng cân đối kế toán  

5.1. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 

  Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Tiền mặt  707.187.396  606.156.086 

Tiền gửi ngân hàng  182.057.703  71.760.416 

Tổng cộng  889.245.099  677.916.502 

5.2. Các khoản phải thu ngắn hạn 

  Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Phải thu khách hàng  19.739.749.957  19.592.496.512 

Trả trƣớc cho ngƣời bán  6.028.148.914  6.541.909.007 

Các khoản phải thu khác   14.263.730.641  12.444.773.424 

Dự phòng phải thu khó đòi  -  - 

Giá trị thuần của các khoản phải 

thu 

 40.031.629.512  38.579.178.943 

Phải thu khác bao gồm:                                                  Số cuối kỳ                   Số 

đầu năm 



Phải thu tiền quá lƣơng của công nhân          5.947.124           5.745.199 

Phải thu tiền vay của CB CNV 798.440.987  854.685.695 

Phải thu nhà cung ứng (tạm ứng) 4.559.342.530  2.684.342.530 

Phải thu Công ty TNHH Đồ hộp Phú Nhật 8.900.000.000  8.900.000.000 

Tổng cộng 14.263.730.641  12.444.773.424 

5.3. Hàng tồn kho 

  Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Nguyên liệu, vật liệu  3.982.903.011  2.423.675.427 

Công cụ, dụng cụ  255.072.041  304.629.504 

Thành phẩm  33.549.199.795  30.817.463.094 

Cộng giá gốc hàng tồn kho  37.787.174.847  33.545.768.025 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  -  - 

     

Giá trị thuần có thể thực hiện   37.787.174.847  33.545.768.025 

 

 

5.4. Tài sản ngắn hạn khác 

  Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Thuế GTGT đƣợc khấu trừ  2.021.960.306  2.415.121.968 

Thuế và các khoản phải thu Nhà nƣớc  51.581.200  16.624.607 

Tài sản ngắn hạn khác  13.346.216.606  13.507.019.391 

Tổng cộng  15.419.758.112  15.938.765.966 

 Tài sản ngắn hạn khác bao gồm: 

 
Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Tạm ứng cho nhân viên mua nguyên, vật liệu 13.346.216.606  12.753.076.606 

Ký quỹ, ký cƣợc ngắn hạn tại các ngân hàng -  753.942.785 

Tổng cộng 13.346.216.606  13.507.019.391 

5.5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình 



 

Khoản mục 

Nhà cửa 

vật kiến trúc 

Phƣơng tiện 

vận tải 

 Máy móc     

thiết bị 

 

Tổng cộng 

Nguyên giá       

Số dƣ đầu năm 9.520.325.283 2.896.125.982 17.477.757.967 29.894.209.232 

Mua trong năm - 974.493.639 27.764.573 1.002.258.212 

Thanh lý, nhƣợng 

bán 

- - - - 

Số dƣ cuối kỳ 9.520.325.283 3.870.619.621 17.505.522.540 30.896.467.444 

Giá trị hao mòn 

lũy kế 

    

Số dƣ đầu năm 4.304.157.000 435.861.000 14.302.443.253 19.042.461.253 

Khấu hao trong kỳ 330.216.000 152.925.000 733.363.000 1.216.504.000 

Số dƣ cuối kỳ 4.634.373.000 588.786.000 15.035.806.253 20.258.965.253 

Giá trị còn lại      

Tại ngày đầu năm 5.216.168.283 2.460.264.982 3.175.314.714 10.851.747.979 

Tại ngày cuối kỳ 4.885.952.283 3.281.833.621 2.469.716.287 10.637.502.191 

Nguyên giá của tài sản đã khấu hao hết nhƣng vẫn còn sử dụng là 7.827.598.253 

đồng. 

 

5.6. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính 

Khoản mục 

Phƣơng tiện vận 

tải, truyền dẫn 

 

Tổng cộng 

Nguyên giá    

Số dƣ đầu năm 1.339.999.999 1.339.999.999 

Thuê tài chính trong kỳ - - 

Số dƣ cuối kỳ 1.339.999.999 1.339.999.999 

Giá trị hao mòn lũy kế   

Số dƣ đầu năm 178.672.000 178.672.000 

Khấu hao trong kỳ 67.002.000. 67.002.000. 

Số dƣ cuối kỳ 245.674.000 245.674.000 

Giá trị còn lại    

Tại ngày đầu năm 1.161.327.999 1.161.327.999 

Tại ngày cuối kỳ           1.094.325.999 1.094.325.999 

5.7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình 

 



 

Khoản mục 

Quyền sử  

dụng đất 

 Phần mềm 

Vi tính 

 Tổng cộng 

Nguyên giá       

Số dƣ đầu năm 12.323.580.116 25.600.000 12.349.180.116 

Mua trong kỳ - - - 

Thanh lý, nhƣợng bán - - - 

Số dƣ cuối kỳ 12.323.580.116 25.600.000 12.349.180.116 

Gi trị hao mòn lũy kế    

Số dƣ đầu năm 721.483.000 17.065.333 738.548.333 

Khấu hao trong kỳ 89.220.000 4.266.000 93.486.000 

Thanh lý, nhƣợng bán - - - 

Số dƣ cuối kỳ 810.703.000 21.331.333 832.034.333 

Giá trị còn lại     

Tại ngày đầu năm 11.602.097.116 8.534.667 11.610.631.783 

Tại ngày cuối kỳ           11.512.877.116 4.268.667 11.517.145.783 

 

5.8.     Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 

           Là khoản đầu tƣ vào Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật với tỷ lệ vốn góp là 100%. 

 Số cuối kỳ  Số đầu năm 

           Chi đầu tƣ xây dựng Nhà máy đồ hộp Phú Nhật              33.568.420.543         

26.231.206.797 

5.9.    Tài sản dài hạn khác 

 Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Ký quỹ thuê xe Ôtô kéo Container và 4 Rơmoc theo 

Hợp đồng số 080722501Công ty cho thuê tài chính 

Quốc tế CHALLEASE 

140.700.000  140.700.000 

Tổng cộng 140.700.000  140.700.000 

5.10.   Các khoản vay và nợ ngắn hạn 

  Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Vay ngân hàng  53.671.157.259  48.917.880.207 

Nợ thuê tài chính đến hạn trả  185.856.725  348.251.754 



Tổng cộng  53.857.013.984  49.266.131.961 

Vay ngân hàng là các khoản vay để bổ sung vốn lƣu động, lãi suất vay thấp nhất 

là 12 %/năm và cao nhất là 14,66 %/năm; thời hạn vay tối đa là 12 tháng 

5.11   Phải trả ngƣời bán và ngƣời mua trả tiền trƣớc 

  Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Phải trả ngƣời bán  5.245.162.632  2.674.695.765 

Ngƣời mua trả tiền trƣớc  198.656.219  138.641.573 

Tổng cộng  5.443.818.851  2.813.337.338 

5.11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 

  Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Thuế TNDN  2.942.711.084  1.711.281.698 

Thuế TNCN  11.071.501  2.818.316 

Tổng cộng  2.953.782.585  1.714.100.014 

5.12. Các khoản phải trả, phải nộp khác 

  Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Kinh phí công đoàn  96.173.519  79.512.879 

Bảo hiểm xã hội  106.119.390 

 

 37.279.171 

 Tổng cộng  202.292.909  116.792.050 

5.13. Các khoản vay và nợ dài hạn           

  Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Vay trung hạn tại ngân hàng ACB CN Nhà Rồng  612.500.000   

Thuê xe tài chính theo hợp đồng số: B080722501  283.083.714  283.083.714 

Tổng cộng  895.583.714  283.083.714 

                               

5.14. Vốn chủ sở hữu 

5.15.1 Biến động của Vốn chủ sở hữu 

 

Vốn đầu tƣ chủ 

sở hữu 

Quỹ dự phòng  

tài chính 

Quỹ khen 

thƣởng, phúc 

lợi Cộng 

Số dƣ đầu năm  80.230.710.000 1.608.854.848 - 81.839.564.848 



Tăng vốn trong kỳ này  -  - -  

Trích quỹ từ lợi nhuận - - 1.015.622.038 1.015.622.038 

Tăng khác - - - - 

Chi từ các quỹ - - (1.015.622.038) (1.015.622.038) 

Số dƣ cuối kỳ này 80.230.710.000 1.608.854.848 - 81.839.564.848 

5.15.2 Chi tiết vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 

  Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Vốn góp của cổ đông sáng lập  50.718.490.000  50.718.490.000 

Vốn góp của các cổ đông khác  29.512.220.000  29.512.220.000 

Tổng cộng  80.230.710.000  80.230.710.000 

5.15.3 Cổ phần 

 Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Số lƣợng cổ phần đăng ký phát hành 8.680.000  8.680.000 

Số lƣợng cổ phần phổ thông đã bán ra công 

chúng 

8.023.071  8.023.071 

Số lƣợng cổ phần phổ thông đang lƣu hành 8.023.071  8.023.071 

Mệnh giá cổ phần đang lƣu hành: 10.000 đồng / cổ phần 

5.15.4 Lợi nhuận chƣa phân phối 

 Kỳ này 

  Lợi nhuận chƣa phân phối đầu năm 1.985.607.716 

  Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 6 tháng đầu năm 2010 5.523.867.978 

  Thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2010 (1.432.663.182) 

  Trích quỹ dự phòng tài chính 6 tháng đầu năm 2010 - 

  Trích quỹ khen thƣởng phúc lợi 6 tháng đầu năm 2010 (1.015.622.038) 

  Chia cổ tức năm 2010 - 

  Số dƣ lợi nhuận chƣa phân phối đến ngày 30/06/2010 5.061.190.474 

 

6. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh 

doanh 



6.11. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

      Quý 2/2010         Quý 2/2009 

Doanh thu bán hàng  20.129.529.106  24.391.560.920 

Giảm giá hàng bán    (60.461.154) 

Hàng bán bị trả lại  (1.550.456.967)  (3.677.857.080) 

Doanh thu thuần  18.579.072.139  20.653.242.686 

 

6.12. Doanh thu hoạt động tài chính 

      Quý 

2/2010 

        Quý 

2/2009 

Lãi tiền gửi, tiền cho vay  22.258.418  47.080.490 

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện  (14.903.925) 

 

 - 

 Lãi chênh lệch tỉ giá chƣa thực hiện  -  112.134.150 

 

 

 

Tổng cộng  7.354.493  159.214.640 

6.13. Chi phí tài chính 

      Quý 

2/2010 

        Quý 

2/2009 

Lãi tiền vay  1.360.472.912  1.122.460.376 

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện  296.722.802  - 

 Lỗ chênh lệch tỉ giá chƣa thực hiện  -  - 

Lãi thuê xe tài chính   17.910.512  18.541.448 

Tổng cộng  1.675.106.226  1.141.001.824 

6.4 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

       Quý 

2/2010 

        Quý 

2/2009 

Lợi nhuận kế toán    4.047.087.102  3.725.144.254 

Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế    206.784.751  188.715.780 

 

 

Lợi nhuận tính thuế   4.253.871.853 

 

 3.913.860.034 

Thuế suất TNDN   25%  25% 

Thuế TNDN    1.063.467.963  978.465.009 

Thuế TNDN đƣợc giảm 

50% 

  -  (378.158.754) 

) Chi phí thuế TNDN   1.063.467.963  600.306.255 



 

Khoản điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế là phần chi phí lãi vay tƣơng ứng với tỉ 

lệ vốn chƣa góp đủ theo giấy phép đăng ký kinh doanh. 

 Thuế TNDN đƣợc giảm 50% theo quy định tại Giấy chứng nhận ƣu đãi đầu tƣ số: 

6512/UB-CNN ngày 29/10/2004 của Uỷ Ban nhân dân TP.HCM, cho phân xƣởng 2 

của Công ty: đƣợc miễn thuế TNDN trong năm 2005, và giảm 50% cho 4 năm 

tiếp theo. 

 

7. Những thông tin khác 

7.11. Lƣơng của Tổng Giám đốc và thù lao Hội đồng quản trị 

      6 T đầu 

10 

   6 T đầu 

09 
Lƣơng Tổng Giám đốc 

  

56.730.000  56.400.000 

 Thù lao hội đồng quản trị 77.900.000  - 

Tổng cộng 134.630.000  56.400.000 

7.2 Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán 

Không có các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày 

phát hành báo cáo tài chính. 

 Báo cáo tài chính cho quý 2 năm 2010 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 

đƣợc Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 30 tháng 07 năm 

2010 

 

  Ngày  30  tháng  07 năm 2010 

KẾ TOÁN TRƢỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC 

  

  

  

TRẦN CÔNG THƠ NGUYỄN VĂN NHỰT 

 

 


